PHỤ LỤC 
Danh mục mực in máy văn phòng
(Kèm theo Thư mời số:    /TM-BVĐK, ngày    /10/2022 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Tên hàng hóa
	Mã hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Mực đổ máy in 
	HP 1300,1160,1320

Brother HL 2240/2270
	Màu mực: Black

Trọng lượng: 80g – 140g

Loại máy in sử dụng: Ricoh SP 230DNw/ Canon 2900
	Brother
	Trung Quốc
	Lọ
	278
	
	

	2
	Hộp mực máy in 


	H-Q2612A/

Ricoh SP230
	Loại mực in: Laser đen trắng

Mã mực: Ricoh SP230/ H-Q2612A

Loại máy in sử dụng: Ricoh SP 230DNw/ Canon 2900

Dung lượng: In khoảng 3.500 trang (với độ che phủ 5%)
	Ricoh
	Trung Quốc
	Hộp
	74
	
	

	3
	Mực màu máy in L1110


	Epson 003
	Mực in phun màu dạng nước.
* Dung tích 65ml/1 được đóng trong chai nhựa có vòi bơm mực, màu số lượng bản in 650 trang/1 màu
	Epson
	Trung Quốc
	Lọ
	6
	
	

	4
	Mực đổ máy photo AR 20
	MX-510NT
	Loại mực: Photocopy đen trắng sharp 6026

Trọng lượng: 510g
	Sharp
	Trung Quốc
	Lọ
	10
	
	

	5
	Mực xeroc 2520
	Fuji Xerox S 2420/2320/2011/2520/2220
	Loại máy: Photocopy đen trắng

Số bản in: 5000 bản A4


	Xerox
	Trung Quốc
	Hộp
	1
	
	

	6
	Mực ricoh 2075
	         Ricoh G7
	Loại máy: Photocopy đen trắng

Số bản in: 3200 - 3500 trang in tiêu chuẩn
	Ricoh
	Trung Quốc
	Túi
	1
	
	

	7
	Hộp mực ricoh 2001
	MP2501

	Loại máy: Photocopy đen trắng

Số bản in: 200 trang in tiêu chuẩn
	Ricoh
	Trung Quốc
	Hộp
	1
	
	

	8
	Mực màu máy in Epson T160
	Epson 664
	Mực in phun màu dạng nước.
* Dung tích 70ml/1 được đóng trong chai nhựa có vòi bơm mực, màu số lượng bản in 650 trang/1 màu
	Epson
	Trung Quốc
	Bộ
	1
	
	

	9
	Mực máy in màu Canon CP910
	Canon KP108IN
	Dung lượng: 108 hình với khổ 10 x 15cm

Loại mực: Mực kèm theo giấy in hình có sẵn.
	Canon
	Trung Quốc
	Hộp
	10
	
	


